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STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Trạng thái Lớp cũ Lớp mới Học kỳ chuyển lớp

1 0150545208 NGUYỄN BÌNH AN 12/03/2007 Đang học 10A1 10A2 2
2 0169232744 NGUYỄN THÀNH KHOA 31/08/2007 Đang học 10A1 10A2 2
3 0117076657 LƯU THỊ TUYẾN 11/02/2007 Đang học 10A1 10A2 2
4 0150545411 KHỔNG KHƯƠNG DUY 04/11/2007 Đang học 10A2 10A1 2
5 0117062679 LƯƠNG NHƯ VIỆT 14/08/2007 Đang học 10A2 10A1 2
6 0169232725 NGUYỄN QUANG DŨNG 22/08/2007 Đang học 10A2 10A3 2
7 0150290562 NGUYỄN VIẾT NHẤT DUY 11/01/2007 Đang học 10A4 10A1 2
8 0117067423 NGUYỄN DUY ĐINH 21/09/2007 Đang học 10A5 10A2 2
9 0150545375 SÁI THÙY LINH 19/07/2007 Đang học 10A5 10A2 2

10 0148615143 HOÀNG BẢO QUYÊN 12/02/2007 Đang học 10A5 10A2 2
11 0117065496 TRẦN ĐỨC HIẾU 30/09/2007 Đang học 10A5 10A3 2
12 0150290600 BÙI THỊ NGỌC TRÂM 09/07/2007 Đang học 10D7 10D6 2
13 0160656376 NGUYỄN THU HUYỀN 02/02/2006 Đang học 11A1 11A2 2
14 0160656380 NGÔ THUỲ LINH 06/02/2006 Đang học 11A1 11A2 2
15 0160656388 TRẦN THỊ NGỌC MỸ 10/01/2006 Đang học 11A1 11A2 2
16 0160656438 PHẠM MINH QUÂN 25/08/2006 Đang học 11A2 11D1 2
17 0160656482 DƯƠNG ANH NGŨ 29/09/2006 Đang học 11A3 11A1 2
18 0160656490 NGUYỄN XUÂN TÍNH 08/04/2006 Đang học 11A3 11D6 2
19 0160656475 TRẦN QUANG KHOA 12/11/2006 Đang học 11A3 11D7 2
20 0160656529 NGUYỄN THỊ TÂM 18/04/2006 Đang học 11A4 11D1 2
21 0160656497 NGUYỄN MỸ ANH 30/01/2006 Đang học 11A4 11D2 2
22 0160656522 CAO THỊ BẢO NGỌC 05/12/2006 Đang học 11A4 11D3 2
23 0160656520 LÊ TRỌNG MẠNH 06/04/2006 Đang học 11A4 11D8 2
24 0160656572 NGÔ ĐỨC NGUYÊN 01/12/2006 Đang học 11D1 11D3 2
25 0167342697 TRỊNH THỊ NGỌC 21/08/2006 Đang học 11D1 11D6 2
26 0160656612 ĐỖ THỊ THÙY LINH 29/09/2006 Đang học 11D2 11D4 2
27 0160656651 NGUYỄN THỊ HUẾ 26/01/2006 Đang học 11D3 11A3 2

28 0170914941 NGUYỄN THANH HẰNG 05/07/2006
Chuyển đến kỳ 
1

11D3 11A4 2

29 0160656667 ĐỖ ANH QUANG 05/01/2006 Đang học 11D3 11D7 2
30 0160656723 CHU HẠ VI 21/08/2006 Đang học 11D4 11D8 2
31 0160656619 ĐÀM KHOA NAM 09/08/2006 Đang học 11D6 11D2 2
32 0160656857 NGUYỄN VIỆT TRUNG 21/08/2006 Đang học 11D7 11D1 2
33 0150241270 NGUYỄN THỊ HÒA 26/07/2005 Đang học 12A4 12D3 2
34 0150241352 NGÔ ANH ĐỨC 26/11/2005 Đang học 12D2 12A4 2
35 0150241490 NGUYỄN QUANG MINH 15/08/2005 Đang học 12D3 12D2 2
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